
Kthvm C9 khái niệm



1. Quan hệ giữa khối lượng tối đa 

đầu ra với các nguồn lực của 

nền kinh tế.



2. Sự tăng lên của GDP thực tế theo

thời gian.



3. Cách thức con người chế tạo

ra sản phẩm.



4. Nguồn lực quan trọng nhất của 

hoạt động kinh tế.



5. Nguồn thiên nhiên chưa được

khai thác hoặc đang được khai thác.



6. Những tài sản bỏ ra ban đầu dưới

dạng tiền mặt, các giấy tờ có giá và

hàng hóa.



7. Tăng lượng vốn tính trên đầu

người công nhân.



8. Những bộ phận trong các doanh 

nghiệp dành cho hoạt động nghiên 

cứu và triển khai những ý tưởng mới.



9. Sự dao động ngắn hạn của sản 

lượng xoay quanh đường tăng 

trưởng của nó.



10. Thời kỳ mà sản lượng của nền

kinh tế đang giảm xuống.



11. Điểm đáy của 1 chu kỳ kinh doanh.



12. Thời kỳ mà sản lượng của nền

kinh tế đang tăng lên.



13. Điểm đỉnh của 1 chu kỳ kinh doanh.



14. Lý thuyết cho rằng, các doanh 

nghiệp dự đoán sản lượng và lợi 

nhuận tương lai dựa vào tăng trưởng 

sản lượng trong quá khứ. Vì vậy, mức

tăng đầu tư mong muốn đòi hỏi sự

tăng trưởng sản lượng.



15. Sự tăng lên của GDP thực tế kéo

theo sự thay đổi trong cơ cấu kinh

tế và xã hội của 1 quốc gia.



16. Chiến lược công nghiệp hóa, theo 

đó tăng cường xuất khẩu là vấn đề ưu

tiên hàng đầu.



17. Chiến lược công nghiệp hóa, theo

đó việc tự cấp, tự túc là vấn đề ưu 

tiên hàng đầu.




